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	BỘ TÀI CHÍNH

ĐỀ ÁN

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH VỤ THANH TRA – KIỂM TRA THÀNH THANH TRA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Hà Nội, tháng 10 năm 2023



A. CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT
I. Sự cần thiết phải chuyển đổi Vụ Thanh tra - Kiểm tra thành Thanh tra Kho bạc Nhà nước

1. Phù hợp với quy định của pháp luật về công tác thanh tra 

- Luật Thanh tra (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, trong đó cho phép thành lập Thanh tra Tổng cục trong trường hợp Tổng cục có phạm vi đối tượng quản lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của Chính phủ. Về tổ chức của Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công chức khác.
KBNN có hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương với phạm vi đối tượng quản lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Theo thống kê, hệ thống KBNN hiện đang quản lý trên 120.000 đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trên 90% các khoản chi ngân sách nhà nước của các đơn vị này đang được Kho bạc Nhà nước các cấp kiểm soát thanh toán theo Luật Ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức. Các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch thuộc đối tượng của thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước là trên 120.000 đơn vị, với số lượng tài khoản giao dịch thuộc nội dung thực hiện thanh tra chuyên ngành KBNN lên đến gần 640.000 tài khoản giao dịch. Các đơn vị này có địa bàn hoạt động rất phức tạp, rải rác từ trung ương đến địa phương. Mặt khác, phạm vi, đối tượng thực hiện khi thanh tra chuyên ngành KBNN rất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, khoản chi từ nhiều nguồn vốn khác nhau.

Đồng thời, “phạm vi đối tượng quản lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội” cũng chính là một trong những tiêu chí thành lập Tổng cục quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2016/NĐ-CP. Theo đó, Kho bạc Nhà nước đáp ứng đầy đủ tiêu chí thành lập Tổng cục quy định tại các Nghị định này.
- Nghị định số   /2023/NĐ-CP ngày  /  /2023 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trong đó Khoản 5 Điều 15 quy định Cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ có Thanh tra Kho bạc Nhà nước; Khoản 3 Điều 21 quy định Cục thuộc Tổng cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Do đó, để phù hợp với pháp luật hiện hành, cần thiết phải chuyển đổi mô hình Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuộc KBNN thành Thanh tra KBNN.

2. Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030

Theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 quy định phải hiện đại hóa công tác thanh tra - kiểm tra, đồng thời phải đổi mới phương thức kiểm soát chi NSNN theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Quyết định số 455/QĐ-TTg cũng chỉ rõ cần phải lấy hiện đại hóa công nghệ thông tin là khâu đột phá, cải cách cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ là nền tảng, gắn hiện đại hóa các chức năng với đổi mới mô hình tổ chức của KBNN để tạo động lực phát triển KBNN đồng bộ, toàn diện.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là phải hiện đại hóa công tác thanh tra - kiểm tra (theo mục tiêu đã đề ra tại Chiến lược Phát triển Kho bạc đến năm 2030) nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tại các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong thời gian tới, Thanh tra Kho bạc Nhà nước sẽ phải đảm nhiệm thực hiện khối lượng công việc hậu kiểm rất lớn tại trên dưới 120.000 đơn vị sử dụng ngân sách.

Để đạt được mục tiêu theo Chiến lược, đòi hỏi phải kiện toàn bộ máy tổ chức của Thanh tra KBNN. 

3. Phù hợp với yêu cầu thực tiễn

3.1. Về chức năng, nhiệm vụ

Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ của hệ thống KBNN đã có những đổi mới, hoàn thiện về nội dung, phương pháp và quy trình kiểm tra, kiểm soát. Qua đó, đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm, đảm bảo sự phát triển an toàn, ổn định và vững chắc của KBNN. Có thể nói, KBNN đã thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với xu thế điện tử hóa, số hóa trong lĩnh vực tài chính ngân sách, đòi hỏi ngành tài chính trong đó có hệ thống KBNN phải thay đổi thể chế, tiếp cận các phương pháp, cách thức tổ chức trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh số hóa các quy trình, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ. Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của KBNN đã được triển khai và hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với số lượng giao dịch hồ sơ chứng từ chi NSNN phát sinh đạt 99% lượng chứng từ chi của toàn quốc trên TABMIS. 

Theo đó, yêu cầu đặt ra là KBNN phải đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là đối với môi trường điện tử và hệ thống thông tin được sử dụng rộng rãi như hiện nay.
3.2. Về mô hình tổ chức

Theo Luật Thanh tra năm 2010 quy định, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành độc lập, chỉ tổ chức thành bộ phận tham mưu cho Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (Kho bạc Nhà nước). Với mô hình tổ chức như hiện nay đã làm giảm tính “độc lập tương đối” của hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN trong giai đoạn vừa qua. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN chưa đạt hiệu quả như mong muốn và chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của quản lý nhà nước trong lĩnh vực KBNN, đặc biệt là yêu cầu kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 14/11/2022, Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 đã được Quốc hội thông qua. Luật gồm 8 chương với 118 điều quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, trong đó quy định cho phép thành lập Thanh tra Tổng cục.  Thanh tra Tổng cục có Chánh Thanh tra, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục; lãnh đạo Thanh tra Tổng cục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và quy định khác của pháp luật có liên quan; được quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Với mô hình và chức năng nhiệm vụ độc lập nêu trên, Thanh tra KBNN sẽ có điều kiện để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực KBNN đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, đáp ứng đầy đủ cơ sở pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của hệ thống KBNN.
II. Cơ sở chính trị và pháp lý

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả;

- Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022;
- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

- Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Nghị định số   /2023/NĐ-CP ngày  /  /2023 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;
- Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.

B. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐỔI
I. Tổ chức bộ máy Thanh tra - Kiểm tra hệ thống KBNN

1. Về chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, một trong các nhiệm vụ được giao cho hệ thống KBNN thực hiện là “Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật”. 

2. Về tổ chức bộ máy: Để triển khai thực hiện được nhiệm vụ này, KBNN đã tổ chức bộ máy Thanh tra - kiểm tra (TTKT) thống nhất trong toàn hệ thống: Tại KBNN Trung ương, bộ máy TTKT được tổ chức thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra không có các phòng nghiệp vụ. Tại các KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là KBNN cấp tỉnh) hình thành Phòng Thanh tra - Kiểm tra. Không tổ chức bộ máy thanh tra, kiểm tra tại các KBNN quận, huyện, thị xã.

- Về biên chế được giao cho bộ máy làm công tác thanh tra – kiểm tra thuộc hệ thống KBNN năm 2022 là 613 chỉ tiêu biên chế công chức, trong đó:
+ Tại KBNN Trung ương (Vụ TTKT): 36 chỉ tiêu.

+ Tại các KBNN tỉnh, thành phố: 577 chỉ tiêu biên chế công chức (bình quân mỗi đơn vị có 9,2 chỉ tiêu; đơn vị giao cao nhất là 29 chỉ tiêu; thấp nhất là 7 chỉ tiêu).

II.  Những kết quả đạt được

1. Công tác Kiểm tra nội bộ

Hằng năm, bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; bám sát nhiệm vụ trọng tâm về công tác thanh tra, kiểm tra của hệ thống KBNN và bài học rút ra từ những vụ việc phát sinh trong hệ thống, KBNN ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ của các đơn vị thuộc KBNN Trung ương trên nguyên tắc: Tập trung kiểm tra những hoạt động KBNN tiềm ẩn rủi ro cao, đối tượng đưa vào kế hoạch kiểm tra được theo dõi luân phiên thứ tự đảm bảo không bỏ sót đơn vị; đồng thời, ban hành công văn định hướng KBNN các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ tại đơn vị mình; kết hợp hài hòa giữa kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chéo và kiểm tra đột xuất.

Tính từ năm 2014 đến nay, hệ thống KBNN thực hiện được gần 10.876 cuộc kiểm tra nội bộ. Trung bình mỗi năm hệ thống KBNN thực hiện được 1.359 cuộc kiểm tra nội bộ (KBNN thực hiện bình quân khoảng 12 cuộc/63 KBNN tỉnh, thành phố (số đơn vị được kiểm tra chỉ được 19%; KBNN tỉnh, thành phố kiểm tra được 100% đơn vị thuộc và trực thuộc). Hình thức tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra nội bộ đã chuyển dần trú trọng đến chất lượng, hiệu quả cuộc kiểm tra, do đó các cuộc KTNB được tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch phê duyệt hàng năm có xu hướng giảm, số cuộc kiểm tra đột xuất được trú trọng và chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Công tác kiểm tra nội bộ ngày càng được nâng cao, phạm vi ngày càng được mở rộng và xác định trọng tâm trọng điểm kiểm tra tập trung vào các đơn vị yếu kém, những nghiệp vụ được xác định là rủi ro cao. Qua kiểm tra đã phát hiện được các hành vi vi phạm chế độ, chính sách và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại sai sót trong hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời cũng phát hiện được những sơ hở trong cơ chế, quy trình nghiệp vụ của ngành để đề xuất với lãnh đạo KBNN các cấp nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và đánh giá sát tình hình hoạt động, chất lượng nghiệp vụ của các đơn vị. 

Kết quả kiểm tra đã được Lãnh đạo KBNN các cấp quan tâm, chỉ đạo sát sao và yêu cầu các đơn vị còn tồn tại, sai sót qua kiểm tra cần phải khắc phục triệt để, tránh để các tồn tại lặp lại ở các đợt kiểm tra sau, đồng thời chỉ đạo Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra tổ chức thực hiện tự kiểm tra các phần hành nghiệp vụ đối với những nội dung, hồ sơ chưa được kiểm tra.

Công tác phúc tra, xử lý và chấn chỉnh sau kiểm tra được xác định có một vị trí và vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, kết quả thanh tra, kiểm tra. Thông qua việc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra đã giúp đơn vị thanh tra, kiểm tra nắm bắt thông tin, phát hiện và có biện pháp xử lý những hành vi không thực hiện, hoặc thực hiện chưa đầy đủ các kết luận, kiến nghị; đảm bảo các kết luận, kiến nghị về thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra. Thông qua công tác phúc tra, xử lý và chấn chỉnh sau kiểm tra đã kiến nghị xử lý các tập thể, cá nhân với hình thức xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thi đua.

Có thể khẳng định qua kiểm tra nội bộ đã nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính của công chức trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động KBNN.

2. Công tác giám sát nội bộ

Trên cơ sở Dịch vụ công trực tuyến KBNN (DVCTT) đã triển khai đạt tỷ lệ 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng, các Tổ chức và Hội nghề nghiệp), từ cuối năm 2020, KBNN đã triển khai Tiện ích tra cứu dữ liệu DVCTT phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Thông qua tiện tích này, công chức thanh tra, kiểm tra tại KBNN và KBNN tỉnh, thành phố được quyền tra cứu dữ liệu trên chương trình DVCTT, trường hợp phát hiện những vấn đề bất thường để có cảnh báo cho các đơn vị trong hệ thống KBNN hoặc lên kế hoạch để kiểm tra định kỳ, đột xuất... Cùng với đó, KBNN phân quyền cho KBNN cấp tỉnh chủ động giám sát việc chấp hành quy định về tiếp nhận, xử lý hồ sơ giao dịch qua DVCTT ngay trên Tiện ích tra cứu. Đồng thời, KBNN thực hiện kết xuất dữ liệu Điện tra soát thanh toán với ngân hàng, dữ liệu về sử dụng chứng thư số từ máy chủ của KBNN để phối hợp cùng KBNN cấp tỉnh giám sát từ xa về chấp hành Điện tra soát, bảo mật quản lý, sử dụng chứng thư số, mục đích là để chấn chỉnh lề lối làm việc và cảnh báo rủi ro có thể xảy ra tại KBNN các cấp.  

Cùng với đó, KBNN đã thực hiện kết xuất dữ liệu trên ứng dụng CNTT giám sát từ xa đối với công chức KBNN trong việc chấp hành quy định về tiếp nhận, xử lý hồ sơ giao dịch qua DVCTT: Giám sát thực hiện “Tiếp nhận hồ sơ” trên DVCTT đảm bảo không muộn hơn 08 giờ làm việc theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; Giám sát những hồ sơ thanh toán qua DVCTT bị trả lại nhiều lần; hồ sơ quá hạn xử lý theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.

Đồng thời, KBNN thực hiện kết xuất dữ liệu về sử dụng chứng thư số từ máy chủ của KBNN để giám sát từ xa về chấp hành bảo mật quản lý, sử dụng chứng thư số, mục đích là để chấn chỉnh về lề lối làm việc và cảnh báo rủi ro có thể xảy ra tại KBNN các cấp, cụ thể: Kiểm tra, rà soát làm rõ các giao dịch được ký duyệt trên máy tính người khác (tránh tình trạng vi phạm các quy định về bảo mật trong quản lý, sử dụng Etoken); Kiểm tra, rà soát công tác ủy quyền (tránh tình trạng không có ủy quyền bằng giấy nhưng vẫn ký duyệt trên máy hoặc có ủy quyền nhưng không thống nhất giữa ký trên chứng từ giấy và trên máy tính); Kiểm tra, rà soát các user lâu không sử dụng không rõ lý do, chưa thực hiện thu hồi hoặc tạm dừng sử dụng theo quy định dẫn đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số; Kiểm tra, rà soát các giao dịch thủ trưởng đơn vị ký duyệt quá nhanh (không đến 05 giây) từ khi nhận được chứng từ Kế toán trưởng chuyển lên tránh việc thủ trưởng đơn vị lơ là, không kiểm soát, ký duyệt ngay dẫn đến có rủi ro. KBNN cũng đã có hướng dẫn về việc phân cấp thực hiện giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua KBNN, theo đó, trên cơ sở dữ liệu giám sát do Cục CNTT kết xuất từ các chương trình ứng dụng CNTT của KBNN, Vụ TTKT đã tổng hợp gửi cho 63 KBNN tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm soát chi qua DVCTT và chứng thư số qua việc giám sát từ xa, theo đó, Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố chỉ đạo xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với công chức có liên quan, báo cáo kết quả về KBNN để xem xét, xử lý. 

Đây là cách làm mới trong hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ KBNN, đánh dấu bước khởi đầu cho mục tiêu thực hiện điện tử hóa công tác TTKT, hướng tới TTKT thông qua môi trường điện tử, môi trường số và hệ thống thông tin của KBNN, phù hợp với lộ trình thực hiện KBNN điện tử, hướng tới KBNN số.

3. Công tác thanh tra chuyên ngành

Qua 06 năm triển khai thực hiện TTCN (2016-2022) toàn Hệ thống KBNN đã triển khai thực hiện được gần 1.600 cuộc thanh tra chuyên ngành. Kết quả thực hiện TTCN KBNN đã góp phần chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, sai phạm, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức, đơn vị; góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước của KBNN. Kiến nghị thu hồi qua TTKT (nộp NSNN, giảm chi, giảm quyết toán, ...) tổng số tiền gần 68 tỷ đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 277 Quyết định xử phạt, với số tiền phạt gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cuộc thanh tra vừa là phương thức hậu kiểm, vừa làm giảm các cuộc kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị KBNN; kết quả thanh tra đã giúp các đơn vị trong hệ thống KBNN phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những bất cập của cơ chế chính sách đã ban hành, qua đó chấn chỉnh kịp thời đối với những tồn tại và đề xuất kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn, từ đó, đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ chế, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống KBNN.

Công tác TTCN tại các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo theo đúng kế hoạch được phê duyệt và kế hoạch điều chỉnh. Các cuộc TTCN được tiến hành với các đối tượng phạm vi ngày càng được mở rộng và toàn diện hơn. Những năm đầu với phương châm “đúng phạm vi thẩm quyền, chậm từng bước, chắc từng cuộc và vững từng kết luận” TTCN chỉ thực hiện với đơn vị quy mô hoạt động nhỏ. Đến nay, các cuộc TTCN đã dần được mở rộng tới các đơn vị có quy mô hoạt động lớn, phạm vi nội dung thanh tra toàn diện hơn. Qua TTCN đã góp phần giúp các đơn vị sử dụng ngân sách ý thức được việc chi tiêu ngân sách hợp lý, đúng tiêu chuẩn, chế độ, không để thất thoát, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước.

4. Công tác tiếp công dân, xử lý vụ việc, giải quyết Khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp KBNN luôn được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo không có những đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp hoặc gây bất ổn cho hệ thống.

Hằng năm Vụ Thanh tra - Kiểm tra đã tham mưu cho Lãnh đạo KBNN xử lý đúng quy định các vụ việc mất an toàn phát sinh và khoảng 50 đơn thư, khiếu nại tố cáo/năm; đầu mối tổng hợp các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính; đầu mối làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước làm việc với KBNN và theo dõi công tác thực hiện kiến nghị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước; thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo KBNN.

Về công tác giải quyết các vụ việc xảy ra trong hệ thống được Lãnh đạo KBNN hết sức quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thông qua các thông tin của các cơ quan truyền thông, báo cáo của KBNN các tỉnh, thành phố. Lãnh đạo KBNN đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc KBNN nắm bắt thông tin, thành lập các Đoàn kiểm tra, xác minh tại đơn vị xảy ra các vụ việc để tham mưu cho Lãnh đạo KBNN xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

5. Về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và hướng dẫn của Bộ Tài chính, với sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và theo đề nghị của Thanh tra Bộ Tài chính, KBNN đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập  năm 2022. Đến nay, 8/8 đơn vị đã thực hiện xong nhiệm vụ này đảm bảo đúng quy trình, quy định.

6. Công tác Kiểm toán nội bộ

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ không quy định hệ thống KBNN thuộc đối tượng bắt buộc. Tuy nhiên, thực hiện mục tiêu cải cách và đổi mới, xây dựng hệ thống KBNN hoạt động hiệu lực, hiệu quả, KBNN đã tiên phong triển khai thí điểm Kiểm toán nội bộ.

Năm 2022, Vụ TTKT đã hoàn thành 01 cuộc Kiểm toán nội bộ thí điểm tại Cục Quản lý Ngân quỹ dưới sự tư vấn và hướng dẫn của các chuyên gia IMF. Do hiện nay chưa có đơn vị Tổng cục nào trực thuộc Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán nội bộ, nên việc học hỏi kinh nghiệm để triển khai kiểm toán nội bộ KBNN là hạn chế, khó khăn, việc thực hiện thí điểm kiểm toán nội bộ cũng theo sự tư vấn của IMF và chỉ tham khảo được các đơn vị ngoài ngành tài chính như ngân hàng thương mại... Với yêu cầu rất cao về tính độc lập khách quan và chất lượng nguồn nhân lực khi thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán nội bộ. Do vậy, KBNN xác định đây là nhiệm vụ mới và nhiều khó khăn cả về nguồn nhân lực và kinh nghiệm triển khai Kiểm toán nội bộ KBNN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra kiểm tra đã bộc lộ một số hạn chế về mô hình và bộ máy làm công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể như sau:

- Đối với Vụ Thanh tra, kiểm tra - KBNN: Mô hình cấp Vụ không đảm bảo hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra do thiếu tính độc lập tương đối cũng như hạn chế về thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ (do là đơn vị tham mưu, nên mọi công việc đều phải trình lãnh đạo KBNN). Ngoài ra, mặc dù biên chế cán bộ tiếp tục được bổ sung, tăng cường nhưng vẫn là đơn vị cấp Vụ không có phòng, tính chuyên nghiệp của từng lĩnh vực chưa sâu, cán bộ còn phải làm việc kiêm nhiệm, mặt khác chưa phát huy được trách nhiệm của cán bộ có năng lực.

- Đối với Phòng Thanh tra - kiểm tra tại KBNN tỉnh, thành phố: Số lượng công chức thực tế làm việc còn thiếu và chất lượng công chức chưa cao. Mặc dù những năm gần đây, phòng TTKT của KBNN tỉnh, TP luôn được quan tâm bổ sung lực lượng, tuy nhiên do thiếu biên chế chung vì vậy lực lượng công chức làm công tác thanh tra còn mỏng, khi thành lập đoàn phải trưng dụng thêm cán bộ của các phòng nghiệp vụ khác. 

- Mặc dù TTKT đã được giao thêm các nhiệm vụ mới như: Kiểm toán nội bộ, xác minh tài sản thu nhập; và tiến tới sẽ phải thực hiện nhiệm vụ “hậu kiểm”; tuy nhiên chưa được bổ sung kịp thời vào chức năng nhiệm vụ cho Thanh tra, kiểm tra KBNN.

C. CHUYỂN ĐỔI THÀNH MÔ HÌNH THANH TRA
I. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng quản lý của Thanh tra KBNN
1. Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát: Tổ chức mô hình Thanh tra KBNN nhằm tập trung, chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giúp KBNN thực hiện tốt, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ về quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước được giao theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.
- Mục tiêu cụ thể: Chuyển đổi Vụ Thanh tra - Kiểm tra sang mô hình Thanh tra nhằm hình thành vị trí pháp lý cho cơ quan Thanh tra của KBNN phù hợp quy định của Luật Thanh tra sửa đổi, giúp cho việc triển khai hiệu quả chức năng thanh tra chuyên ngành; hình thành bộ máy thanh tra, kiểm tra phù hợp, đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định của Chính phủ.
2. Phạm vi, nội dung quản lý 
a) Phạm vi quản lý: thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước được Chính phủ giao quản lý; nhiệm vụ “hậu kiểm” đối với các đơn vị bộ/ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách; kiểm tra, giám sát nội bộ trong hệ thống KBNN và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật trong toàn hệ thống KBNN.
b) Đối tượng và phạm vi quản lý cụ thể
- Công tác thanh tra chuyên ngành KBNN tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với KBNN các cấp (khoảng trên 120.000 đơn vị sử dụng ngân sách).

- Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN các cấp (từ trung ương đến địa phương) (khoảng trên 700 đơn vị KBNN các cấp).

- Các loại vụ việc liên quan các mặt hoạt động KBNN; các đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân toàn hệ thống KBNN.



- Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước thanh toán qua KBNN của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước giao dịch thanh toán qua KBNN các cấp; công tác dự toán, thanh toán, quyết toán NSNN, chuyển nguồn tại đơn vị KBNN các cấp.

- Các tài khoản thu/chi NSNN của hệ thống KBNN mở tại KBNN và tại ngân hàng.

- Các quy chế, quy trình, quy định về các mặt hoạt động nghiệp vụ của toàn hệ thống KBNN.

- Hệ thống (ứng dụng) CNTT phục vụ cho xử lý các thủ tục hành chính, giao dịch thanh toán qua DVCTT, nghiệp vụ giao dịch thuộc các mặt hoạt động KBNN.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với toàn bộ nguồn Dữ liệu về các khoản thu/chi NSNN của các đơn vị sử dụng NSNN, NHTM và dữ liệu về các mặt hoạt động của hệ thống KBNN.

III. Loại hình và tên gọi của tổ chức hành chính

- Loại hình đơn vị: Thanh tra Tổng cục
- Tên gọi: 

+ Tên gọi tiếng Việt: Thanh tra Kho bạc Nhà nước

+ Tên gọi tiếng Anh: Inspector of the State Treasury (IST)

+ Tên viết tắt: TTKBNN (IST)

IV. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra KBNN 
1. Vị trí và chức năng

Thanh tra Kho bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, giám sát nội bộ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Thanh tra Kho bạc Nhà nước chịu sự chỉ đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Tài chính.

Thanh tra Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ 

(1) Xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành; kiểm tra; giám sát nội bộ; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

 (2) Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Kho bạc Nhà nước, báo cáo Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước xem xét, quyết định trước khi gửi Thanh tra Bộ tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của Bộ.

 (3) Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ; kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng hàng năm thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

 (4) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp Kế hoạch thanh tra chuyên ngành; kiểm tra nội bộ của các Kho bạc Nhà nước trực thuộc.

 (5) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc thực hiện các quy định về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Kho bạc Nhà nước. 

(6) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Thanh tra Kho bạc Nhà nước trong kế hoạch phê duyệt hàng năm của Thanh tra Bộ; thanh tra vụ việc khác khi được Bộ trưởng, Tổng Giám đốc Kho bạc giao; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch phê duyệt hàng năm của Kho bạc Nhà nước và đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền; tham gia, phối hợp với các cơ quan thanh tra cấp trên (Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ) và các cơ quan chức năng, tổ chức thanh tra chuyên ngành trong phạm vi lĩnh vực quản lý của Kho bạc Nhà nước khi có yêu cầu; triển khai thực hiện xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo kế hoạch phê duyệt hàng năm; giám sát nội bộ các hoạt động Kho bạc Nhà nước.

 (7) Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong xử lý các vụ việc mất an toàn tiền, tài sản nhà nước giao Kho bạc Nhà nước quản lý.

 (8) Thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

 (9) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan Thanh tra Kho bạc Nhà nước, quyết định xử lý về thanh tra của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

 (10) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thanh tra; kiểm tra; giám sát nội bộ; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.

(11) Chỉ đạo, theo dõi, phối hợp, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

(12) Giúp Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước tổ chức công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

(13) Giúp Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(14) Chủ trì về nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác thanh tra; kiểm tra; giám sát nội bộ.

(15) Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo mức độ rủi ro đối với các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc, đơn vị sử dụng ngân sách phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.

 (16) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, giám sát nội bộ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước.

(17) Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, giám sát nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Kho bạc Nhà nước.

(18) Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu của cơ quan thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định.

(19) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.
3. Quyền hạn

a) Được quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

b) Ký các văn bản hướng dẫn, trả lời, đôn đốc hoặc phối hợp công tác theo phân cấp của KBNN.

4. Cơ cấu tổ chức

Thanh tra Kho bạc Nhà nước có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công chức làm công tác thanh tra.

Thanh tra Kho bạc Nhà nước được tổ chức thành 04 phòng:

- Phòng Thanh tra;

- Phòng Kiểm tra - Giám sát;

- Phòng xử lý sau Thanh tra;

- Phòng Tổng hợp. 

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng như sau:

4.1. Phòng Thanh tra

Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước chỉ đạo, tổ chức triển khai trong toàn hệ thống công tác thanh tra.

Nhiệm vụ cụ thể gồm:

(1) Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của cơ quan Thanh tra Kho bạc Nhà nước, báo cáo Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước xem xét, quyết định trước khi gửi Thanh tra Bộ tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của Bộ; hướng dẫn, xây dựng và tổng hợp kế hoạch thanh tra chuyên ngành của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước theo định hướng của cấp có thẩm quyền.

 (2) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra chuyên ngành trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Thanh tra Kho bạc Nhà nước trong kế hoạch phê duyệt hàng năm của Thanh tra Bộ; thanh tra vụ việc khác khi được Bộ trưởng, Tổng Giám đốc Kho bạc giao.

 (3) Xây dựng các văn bản hư dựng các văn bảnạc Nhà nước; trực tiếp thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, của Kho bạc Nhà nước.c thanh tra.c. giám sát nội bộ; o bạc Nhà nước; xác minh tài sản, thu nhập của n

(4) Đề xuất thanh tra chuyên ngành đột xuất, thanh tra lại khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

(5) Tham mưu, đề xuất hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra.

 (6) Tham mưu, đề xuất hoặc kiến nghị với cơ quan cấp trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua hoạt động thanh tra.

 (7) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan Thanh tra Kho bạc Nhà nước, quyết định xử lý về thanh tra của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

 (8) Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo mức độ rủi ro đối với các đơn vị sử dụng ngân sách phục vụ cho công tác thanh tra.

 (9) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra phù hợp với các ngạch thanh tra viên theo quy định; thủ tục công nhận, cấp thẻ, quản lý thẻ thanh tra.

(10) Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế liên quan đến các lĩnh vực thanh tra thuộc chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Kho bạc Nhà nước.

(11) Thực hiện công tác lập, gửi báo cáo thanh tra theo quy định; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thanh tra.

 (12) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước giao.
4.2. Phòng Kiểm tra - Giám sát

Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước chỉ đạo, tổ chức triển khai trong toàn hệ thống công tác kiểm tra, giám sát nội bộ.

Nhiệm vụ cụ thể gồm:

(1) Xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát nội bộ.

(2) Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ của Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, tổng hợp kế hoạch chung của toàn hệ thống.

(3) Chủ trì về nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho kiểm tra, giám sát nội bộ.

(4) Thực hiện hoạt động kiểm tra nội bộ theo kế hoạch phê duyệt; thực hiện giám sát nội bộ hoạt động Kho bạc Nhà nước các cấp.

(5) Thực hiện công tác phúc tra, xử lý sau kiểm tra nội bộ theo quy định.

(6) Tham mưu, đề xuất hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước trong quá trình thực hiện kiểm tra nội bộ; giám sát nội bộ hoạt động Kho bạc Nhà nước các cấp.

(7) Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá theo mức độ rủi ro đối với các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc phục vụ cho công tác kiểm tra.

(8) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác đào tạo, bồi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nội bộ.

(9) Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, giám sát nội bộ thuộc chức năng nhiệm vụ Thanh tra Kho bạc Nhà nước.

(10) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo kiểm tra, giám sát nội bộ định kỳ, đột xuất theo quy định.

(11) Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định.

(12) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước giao.

4.3. Phòng xử lý sau thanh tra

Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước xử lý các vấn đề phát sinh sau thanh tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và của Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước; kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; giám sát hoạt động đoàn thanh tra của cơ quan Thanh tra Kho bạc Nhà nước; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của cơ quan Thanh tra Kho bạc Nhà nước soạn thảo.

Nhiệm vụ cụ thể gồm:

(1) Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và của Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước.

(2) Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra đối với các cuộc thanh tra do Thanh tra Kho bạc Nhà nước tiến hành.

(3) Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước giải quyết kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra; giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra; xử lý vi phạm trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

(4) Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và của Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước.

(5) Giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước giám sát các đoàn thanh tra của cơ quan Thanh tra Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật về giám sát hoạt động đoàn thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

(6) Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Kho bạc Nhà nước khi cần thiết.

(7) Tiếp nhận hồ sơ của các Đoàn thanh tra do Thanh tra Kho bạc Nhà nước tiến hành, hoặc chủ trì bàn giao theo qui định; tiếp nhận hồ sơ, danh mục các Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Thanh tra và cơ quan Cảnh sát điều tra gửi đến Kho bạc Nhà nước.

(8) Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ thanh tra, đảm bảo quy trình thực hiện thanh tra của các Đoàn thanh tra khi được giao.

(9) Chủ trì, phân công, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan cảnh sát điều tra khi các cơ quan này thực hiện việc thanh tra, kiểm toán, điều tra trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

(10) Đầu mối thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

(11) Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ theo quy định

(12) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước giao.

4.4. Phòng Tổng hợp

Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; công tác hành chính tổng hợp; công tác nội vụ.

Nhiệm vụ cụ thể gồm:

(1) Xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

(2) Chủ trì về nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định.

(3) Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (không bao gồm xử lý các kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra; giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra; xử lý vi phạm trong việc thực hiện kết luận thanh tra); các vụ việc mất an toàn trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

(4) Tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng tại cơ quan Kho bạc Nhà nước

(5) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

(6) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ việc mất an toàn trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; trách nhiệm bồi thường của nhà nước; thực hiện quà tặng, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm; Báo cáo phục vụ hội nghị công tác Thanh tra - Kiểm tra và các báo cáo chung theo chỉ đạo của Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước.

(7) Chủ trì, phân công, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan cảnh sát điều tra khi các cơ quan này thực hiện việc thanh tra, kiểm toán, điều tra trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

(8) Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; trực tiếp, phối hợp thực hiện xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại Kho bạc Nhà nước theo kế hoạch phê duyệt.

(9) Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong xử lý các vụ việc mất an toàn tiền, tài sản nhà nước giao Kho bạc Nhà nước quản lý.

(10) Theo dõi công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trong toàn hệ thống.

(11) Tổng hợp, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, các quy chế, quy trình, biện pháp, kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động của thanh tra, kiểm tra.

(12) Xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, năm, giao ban khối, giao ban cơ quan trình Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước gửi Văn phòng Kho bạc Nhà nước; Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước gửi Văn phòng Kho bạc Nhà nước.

(13) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra toàn hệ thống

(14) Chủ trì, đề xuất việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra Kho bạc Nhà nước khi cần thiết; xây dựng nội quy, quy chế làm việc; xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc thanh tra Kho bạc Nhà nước.

(15) Giúp Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ và các mặt công tác của đơn vị, điều phối các hoạt động của đơn vị, công tác phối hợp với các đơn vị khác trong quá trình thực thi công việc.

(16) Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và công tác khác có liên quan đến quyền, trách nhiệm và lợi ích của công chức thuộc Thanh tra Kho bạc Nhà nước.
(17) Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ và công tác quản lý nhân sự, tài sản; Theo dõi, xây dựng mục tiêu, chương trình thực hiện quy trình ISO; Làm đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính của Thanh tra Kho bạc Nhà nước.

(18) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Kho bạc Nhà nước giao.
5. Lãnh đạo Thanh tra KBNN 
Đối với Lãnh đạo Thanh tra KBNN: Thanh tra KBNN có Chánh Thanh tra và một số Phó Chánh Thanh tra theo quy định.

Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc KBNN về toàn bộ hoạt động của Thanh tra; quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về nhiệm vụ được phân công.

V. Các điều kiện đảm bảo cho việc chuyển đổi mô hình Thanh tra KBNN
1. Về biên chế

Thanh tra KBNN có đối tượng và phạm vi quản lý là toàn bộ công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị bộ, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện “hậu kiểm” tại trên 120.000 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ,giám sát nội bộ,… tại gần 700 đơn vị KBNN trên toàn quốc, bao gồm việc xây dựng, triển khai các cơ chế, quy trình nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, hậu kiểm, kiểm tra, giám sát nội bộ, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trên phạm vi toàn quốc. 

Về vị trí, chức năng, đối tượng và phạm vi thanh tra chuyên ngành của KBNN hiện nay là rất lớn, trải khắp các địa phương được tổ chức đến cấp tỉnh, huyện với số lượng các đơn vị giao dịch lớn, thực hiện nhiệm vụ “hậu kiểm” công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực KBNN đòi hỏi phải đảm bảo thời gian quy định; khối lượng công việc lớn thường thường tập trung vào một số thời điểm thanh toán nhất định (như đầu năm, cuối năm) đã tạo các tiềm ẩn rủi ro, nhiều khả năng xảy ra sai phạm. Cùng hướng tới mục tiêu KBNN thực hiện cơ chế kiểm soát chi theo rủi ro, nhiệm vụ “hậu kiểm” sẽ giao cho Thanh tra chuyên ngành KBNN, từng bước nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của đơn vị sử dụng ngân sách, tăng cường thanh tra chuyên ngành đối với đơn vị có dấu hiệu vi phạm. Đây cũng là một nhiệm vụ mới sẽ được giao cho Thanh tra Kho bạc Nhà nước với khối lượng công việc “hậu kiểm” tại các đơn vị sử dụng NSNN (trên 120.000 đơn vị giao dịch), do đó sẽ chuyển dịch nhiệm vụ từ các bộ phận kiểm soát chi sang cho Thanh tra Kho bạc Nhà nước đảm nhiệm, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo cho quy trình kiểm soát chi NSNN của KBNN an toàn, hiệu quả theo quy định của Luật NSNN.

Quy mô tổ chức của hệ thống Thanh tra KBNN là rất lớn, trải khắp các địa phương và được tổ chức đến KBNN cấp Tỉnh. Cụ thể, qua số liệu thống kê của toàn hệ thống KBNN cho thấy các đơn vị có giao dịch với KBNN tính đến năm 2022 có trên 120.000 đơn vị giao dịch thuộc đối tượng của Thanh tra chuyên ngành hệ thống KBNN với số lượng Tài khoản lên đến gần 700.000 Tài khoản giao dịch.
Như vậy, hiện nay số lượng các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với KBNN (đang là đối tượng của Thanh tra chuyên ngành KBNN) là rất lớn, có địa bàn hoạt động rất phức tạp, rải rác từ Trung ương đến địa phương. Mặt khác, nội dung phạm vi yêu cầu của Thanh tra chuyên ngành KBNN rất phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị bộ, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách, nhiều cấp, lĩnh vực, nhiều địa phương… 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Thanh tra KBNN cần phải bố trí từ 40 - 45 biên chế công chức trở lên mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Hiện nay Thanh tra KBNN được giao 35 biên chế. Như vậy, việc chuyển đổi Vụ Thanh tra - Kiểm tra thành Thanh tra KBNN trước mắt cần bổ sung thêm 5-10 biên chế. 
Biên chế tối thiểu của mỗi phòng của Thanh tra KBNN là 10 biên chế/phòng. Biên chế của Thanh tra KBNN do Tổng Giám đốc KBNN quyết định trong tổng số biên chế của KBNN.

- Đối với Lãnh đạo Phòng: Theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Phòng có từ 7 - 9 biên chế được bố trí 01 cấp phó; 10 - 15 biên chế được bố trí 02 cấp phó; từ 16 biên chế trở lên được bố trí tối đa 03 cấp phó.

Theo đó, các phòng thuộc Thanh tra KBNN có 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng.

- Dự kiến vị trí việc làm, biên chế công chức theo vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch: 

	Vị trí việc làm
	Số lượng

	1/ Lãnh đạo 

+ Chánh Thanh tra

+ Phó Chánh Thanh tra
	4

1

3

	2/ Phòng Thanh tra

+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên
	11

1

2

8

	3/ Phòng Kiểm tra - Giám sát
+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên
	10

1

2



	4/ Phòng xử lý sau Thanh tra

+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên
	10

1

2

7

	5/ Phòng Tổng hợp

+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên
	10

1

2

7


2. Về trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc và cơ chế tài chính

Thanh tra KBNN được bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc tại trụ sở KBNN (TW). 

VI. Phương án chuyển đổi mô hình và lộ trình triển khai hoạt động của Thanh tra KBNN
1. Phương án chuyển đổi mô hình

Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển đổi Vụ Thanh tra, Kiểm tra sang mô hình Thanh tra, để Thanh tra KBNN chính thức đi vào hoạt động, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các nội dung sau:

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra KBNN.



- Hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện để báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ngạch thanh tra cho công chức thuộc Thanh tra KBNN.



- Cấp thẻ và phát trang phục thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.



- Thực hiện thủ tục khắc dấu, mở tài khoản theo quy định pháp luật.



- Thực hiện một số thủ tục khác (nếu có) theo quy định.

2. Lộ trình triển khai

- Tháng 11/2023: Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 26/2015/QĐ-TTg, trong đó có nội dung về chuyển đổi mô hình Vụ Thanh tra, Kiểm tra thuộc KBNN sang Thanh tra KBNN.

- Tháng 01/2024: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định 26/2015/QĐ-TTg.

- Tháng 02/2024: Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra KBNN.

- Tháng 03/2024: Thanh tra KBNN chính thức đi vào hoạt động./.







